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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ THỰC VẬT 

 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Nhánh 1 

Qủa ngon bé thích 

1 tuần Từ  26/1 – 30/1 Nguyễn Thị Quỳnh  

Nhánh 2 

Một số loại rau 

1 tuần Từ 2/2 – 6/2  

Nhánh 3 

Bé vui đón tết 

1tuần Từ 9/2 – 13/2 

 

 

Nhánh 4 

Hoa đẹp mùa xuân 

1tuần Từ 23/2 – 27/2 

 

  

 

II. CHUẨN BỊ 

 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 

Giáo viên 

- Rà soát đồ dùng đồ 

chơi của lớp 

- Nghiên cứu mục tiêu, 

nội dung để lập kế 

hoạch cho  chủ đề 

- Tạo môi trường hoạt 

động theo chủ đề « Quả 

ngon bé thích’’ 

  - Tiếp tục định hướng 

trang trí lớp theo chủ đề 

nhánh “ Một số loại rau” 

 - Nội dung các góc chơi 

đầy đủ ở dạng mở 

- Nguyên vật liệu trong 

các góc chơi mô hình 

vườn rau bắp cải xu hào 

cà rốt ,bắp cải..  

 - Lập kế hoạch cho  chủ đề 

nhánh “Bé vui đón Tết”  

- Chuẩn bị các nguyên vật 

liệu: Hộp mứt, hộp bánh, kẹo, 

cành đào khô, lì xì, giấy màu, 

hộp catton, chai lọ nhựa, 

bóng nhựa, kéo, hồ dán, xốp 

màu, màu nước, bút lông,... 

- Lập kế hoạch cho  chủ đề 

nhánh: Hoa đẹp mùa xuân 

- Chuẩn bị: Trang phục, các 

loại hoa, quả làm từ các 

nguyên vật liệu khác nhau, 

giấy, màu, kéo, hồ dán,... 

- Trang trí lớp, tạo môi trường 

nổi bật theo chủ đề Hoa đẹp 

mùa xuân 



  -Các góc và trang trí 

các góc chơi có nội 

dung về chủ đề  

   - Các loại tranh ảnh 

về các loại quả : Quả 

bồi quả tô màu quả 

nhựa quả thật 

- Một số video, hình 

ảnh về vườn quả,các 

món ăn nước uống từ 

quả 

- Các bài thơ câu truyện 

về chủ đề 

 - Đồ dùng , các NVL, 

phế liệu, hộp giấy, 

bìa... 

-Tuyên truyền về 

phòng chống rét cho trẻ 

tại gia đình trường lớp. 
 

- Một số video, hình ảnh 

về vườn rau củ,các món 

ăn từ rau  

- Các bản nhạc, bài thơ, 

câu chuyện về rau củ  

- Các mẫu gợi ý tại các 

góc chơi. 

-Tiếp tục làm tốt công 

tác phòng chống rét cho 

trẻ 

- Tạo môi trường hoạt động 

cho trẻ theo chủ để “Tết đến 

thật vui”. 

- Một số video, hình ảnh về 

ngày tết. 

- Các bản nhạc, bài thơ, câu 

chuyện về ngày tết, video về 

các hoạt động diễn ra trong 

ngày tết. 

- Các mẫu gợi ý tại các góc 

chơi. 

- Dự kiến mời phụ huynh 

tham gia vào hội chợ tết 

- Tạo tâm thế cho trẻ thích 

thú tham gia các hoạt động 

cùng cô và các bạn. 

 

- Các mẫu gợi ý tại các góc 

chơi. 

- Một số video, hình ảnh về các 

loại hoa mùa xuân 

 

 

Nhà 

trường 

- Các loại đồ dùng đồ 

chơi ngoài trời phong 

phú an toàn đảm bảo vệ 

sinh, đảm bảo tình 

thẩm mĩ, tính  giáo  

dục, kích thích trẻ vận 

động. 

- Duyệt kế hoạch chủ đề 

nhánh của Giáo viên. 

-Quan tâm hơn khuôn 

viên cây xanh, tạo môi 

trường quang cảnh sạch 

đẹp để thuận tiện cho 

 Xây dựng kế hoạch tổ chức 

hội chợ. 

- Tạo điều kiện cho phụ 

huynh tham gia các hoạt động 

của lớp, trường: Hội chợ Tết- 

Bổ sung dụng cụ, giáo cụ để  

Tạo môi trường cảnh quan đảm 

bảo xanh, sạch, đẹp,đầy đủ đồ 

dùng đồ chơi  

 



 việc tham quan dạo chơi 

ngoài trời 
 

Phụ huynh -  Chia sẻ thông tin tình 

hình sức khỏe, tâm lý 

của trẻ tới giáo viên. 

- Cho trẻ đi học sớm, 

chuyên cần để tạo tâm 

thế thoải mái, thích đi 

học  

-Trò chuyện ôn luyện 

các kiến thức trong chủ 

đề quả  

  - Chia sẻ thông tin tình 

hình sức khỏe, tâm lý 

của trẻ tới giáo viên. 

- Cho trẻ đi học sớm, 

chuyên cần để tạo tâm 

thế thoải mái, thích đi 

học. 

-  Ủng hộ nguyên vật 

liệu, đồ dùng học tập 

của trẻ. 

-Ủng hộ một số nguyên vật 

liệu để tạo môi trường chủ đề 

ngày tết: Các hộp bánh, mứt, 

kẹo ngày tết, cành đào khô, 

bìa catton, lõi giấy vệ sinh, 

bóng nhựa... 

- Trò chuyện với trẻ về ý 

nghĩa, phong tục và các hoạt 

động diễn ra trong ngày tết. 

- Tham gia hoạt động hội chợ 

tết và “Ngày hội chia sẻ yêu 

thương” cùng cô và trẻ 

- Cho trẻ đi học sớm, chuyên 

cần để tạo tâm thế thoải mái, 

thích đi học, chia sẻ một số 

cách nuôi dạy chăm sóc 

- Ủng hộ nguyên vật liệu, đồ 

dùng học tập của trẻ. 

Trẻ - Có tâm thế háo hức 

thích được đến lớp học 

  - Trẻ chuẩn bị cùng cô 

một số hoạt động cho 

chủ đề nhánh  

 Trẻ cùng cô chuẩn bị 

một số nguyên vật liệu, 

sản phẩm chủ đề nhánh 

- Trẻ vui vẻ ăn mặc gọn 

gàng khi đến lớp 

- Trẻ có ý thức, tinh thần 

tham gia các hoạt động 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị 

sắp xếp đồ chơi trong 

lớp 
 

- Có tâm thế háo hức thích 

được đến lớp học tham gia 

các hoạt động cùng cô và bạn 

- Trẻ cùng cô sắp xếp, trang 

trí lớp học đón tết 

- Trẻ có tinh thần thoải mái 

tham gia các hoạt động của lớp 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số 

nguyên vật liệu, sản phẩm chủ 

đề nhánh hoa mùa xuân 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 



TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

 

- Cho trẻ nghe, đọc các bài hát, bài thơ, câu đố, bài đồng dao trong chủ đề. : Cây đào,cây dây leo hoa 

kết trái. 

- Trò chuyện trẻ kể lại cho cô và các bạn những việc mình đã làm khi đi thăm vườn cây, rau,củ ,hoa 

,quả, chơi tết, đi thăm ông bà, đi chơi xuân,đi xem phim.... 

- Trò chuyện về một số thực phẩm, món ăn quen thuộc trong ngày Tết: bánh chưng, bánh trôi, bánh 

chay, nem, mứt tết,v.v 

- Khuyến khích động viên trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao 

tiếp, trẻ sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết bằng các câu hỏi gợi 

mở  

- Trẻ vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc trong chủ đề rau củ quả hoa 

quả tết và những bài hát gần gũi bằng tiếng Anh 

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: " Đi các kiểu đi (Đi châm, đi nhanh, đi kiễng gót, đi cúi đầu....) 

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài : Nắng sớm 

 - Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy                            

 - Tay: Hai tay đưa sang ngang , lên cao.  Lưng, bụng: Cúi người về phía trước . Chân: Hai tay giơ cao 

cúi người tay chạm mũi bàn chân. Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau  

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh phòng, sân trường, đi lên lớp.... 

 

3 

 

Hoạt 

động 

học 

Nhánh 

1 

Ngày 26/01 

PTTC 

Lăn bóng 

Ngày 27/1 

PTNT 

Bé tìm hiểu về 

quả cam-quả xoài 

 

Ngày 28/1 

PTNT 

Nhận biết phía 

trước, phía sau của 

bản thân 

Ngày 29/1 

PTTM 

Thơ: Chùm quả 

ngọt 

Ngày 30/1 

PTTM 

Nặn quả 

 

 



TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 

2 

Ngày 2/2 

PTTC 

Bật xa 20-25cm 

Ngày 3/2 

PTNT 

Tìm hiểu 1 số loại 

rau 

Ngày 4/2 

PTNT 

Xếp xen kẽ 

Ngày 5/2 

PTNN 

Dạy trẻ đọc thơ 

:Rau ngót, rau 

đay 

Ngày 6/2 

PTTM 

Tạo hình: Xé dán 

cây xanh 

 

Nhánh 

3 

Ngày 9/2/2026 

PTTC 

DD&SK 

Các món ăn ngày 

tết 

Ngày 10/2 

PTNT 

Khám phá 

XH:Ngày tết quê 

em 

 

Ngày 11/2 

PTTM 

Dính trang trí cành 

đào 

Ngày 12/2 

PTNN 

Thơ cây đào 

Ngày 13/2 

PTTM 

Dạy KNVĐ 

Sắp đến tết rồi 

 

Nhánh 

4 

Ngày 23/2 

PTTC 

Ném xa bằng 2 tay 

Ngày 24/2 

PTNT 

STEAM 

Thí nghiệm hoa 

đổi màu 

Ngày 25/2 

PTNN 

Truyện: Sự tích 

hoa mào gà 

Ngày 26/2 

PTTM 

Vẽ hoa mùa xuân 

 

Ngày 27/2 

PTTM 

Dạy hát: Màu hoa 

 



TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 26/1 

HĐCMĐ: 

 Nhặt lá cây,xếp 

hình cây xanh và so 

sánh số lượng cây 

 - TCVĐ: Gieo hạt 

- Chơi tự do 

Ngày 27/1 

HĐCMĐ:  

 Quan sát cây 

trong sân 

(Trò chuyện :Ích 

lợi, điều kiện 

sống của cây, hoa 

rau quả quen 

thuộc.) 

- TCVĐ:Trồng nụ 

trồng hoa 

- Chơi tự do 

Ngày 28/1 

HĐCMĐ: QS cây 

su hào 

-TCVĐ: Gió thổi 

cây nghiêng  

- Chơi tự do 

Ngày 29/1 

- HĐMĐ;  

Chơi với phấn  

Vẽ cây, quả trên 

sân trường  

- Trò chơi: Gà 

vào vườn rau 

- Chơi tự do 

Ngày 30/1 

- HĐCMĐ:  

 Hướng dẫn trẻ lau 

lá cây và nhổ cỏ 

cho cây. Quan sát 

cây thiếu nước và 

cây đủ nước 

TC: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do 

 

Nhánh 

2 

Ngày 2/2 

HĐCMĐ: 

 Bé chăm sóc cây: 

lau lá cây, nhặt lá 

vàng 

TCVĐ: Chuyển đất 

trổng rau 

- Chơi tự do 

Ngày 3/2 

- HĐMĐ;  

Vẽ tư do trên sân 

trường  

- TCVĐ: Lăn 

bóng về phía 

trước 

- Chơi tự do 

Ngày 4/2 

HĐCMĐ:  

Trò chuyện về cây 

xanh, rau củ nói rõ 

ràng to vừa nghe  

TCVĐ: truyền tin 

- Chơi tự do 

Ngày 5/2 

HĐCMĐ: 

 Quan sát: Cây 

rau muống 

-  TCVĐ: Trẻ 

chơi ném xa 

- Chơi tự do. 

Ngày 6/2 

HĐCMĐ:   

Thực hành sử dụng 

bộ dụng cụ chăm 

sóc cây: xới đất 

trồng cây. 

- TCVĐ: Ai đứng 

trước tôi, ai đứng 

sau tôi,. 

- Chơi tự do. 



TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 

3 

Ngày 9/2 

HĐCMĐ: Quan sát 

cây hoa đào 

- TCVĐ: Ném (Ôn 

Ném trúng đích 

ngang ở khoảng 

cách xa 1,5m bằng 

1 tay) 

- Chơi tự do 

Ngày 10/2 

- HĐCMĐ: Quan 

sát một số đồ chơi 

trong ngày tết. 

- TCVĐ: chơi các 

trò chơi ngày tết(  

tung hứng) 

- Chơi tự do 

Ngày 11/2 

HĐMĐ;  

Cho trẻ đọc các bài 

đồng dao trong chủ 

đề, lúa ngô là cô 

đậu lành 

TCVĐ 

Ngày 12/2 

HĐMĐ;  

- QS hoa mùa 

xuân 

- TCVĐ:Ném còn 

- Chơi tự do 

Ngày 13/2 

HĐMĐ;  

- Hướng dẫn trẻ 

lau lá cây và nhổ 

cỏ cho cây. Q QS 

hoa mùa xuân 

- TCVĐ: bật xa 

 

Nhánh 

4 

Ngày 23/2 

HĐMĐ: Nhặt lá 

cây,xếp hình cây 

xanh, hoa,quả và so 

sánh số lượng 

TCVĐ: Chơi với 

bóng  

- Chơi tự do 

Ngày 24/2 

- Thí nghiệm: 

Làm hoa nở trong 

nước 

- TCVĐ: Bắt vịt 

con  

- Chơi tự do 

 

Ngày 25/2 

- HĐMĐ: Vẽ hoa 

dưới sân trường 

- TCVĐ:Bật qua 

mương  

- Chơi tự do 

Ngày 26/2 

- HĐMĐ: Quan 

sát hoa cúc 

- TCVĐ: Trẻ chơi 

ném xa và chơi 

các trò chơi vận 

động trên sân 

trường. 

- Chơi tự do 

Ngày 27/2 

HĐMĐ; Thí 

nghiệm sự đổi màu 

của hoa. 

- TCVĐ: Trồng nụ 

trồng hoa 

- Chơi tự do 

 



TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

5 Vệ sinh, ăn, ngủ 

 - Trò chuyện với trẻ về một số thực phẩm và món ăn quen thuộc, động viên khuyến khích trẻ ăn đa 

dạng thức ăn và ăn hết xuất  

- Trẻ biết ăn hết xuất, nghe hướng dẫn một số cách bảo quản thực phẩm 

- Trẻ đọc các bài đồng dao trong chủ đề, chùm quả ngọt rềnh rềnh ràng ràng ,lúa ngô là cô đậu lành.. 

-  Giới thiệu món canh từ rau củ cho trẻ biết trước giờ ăn 

- Giới thiệu món quả tráng miệng dưa hấu ,dưa vàng thanh long,chuối … 

 - Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng 

- Khi chuẩn bị ngủ chio trẻ nghe nhạc không lời, nghe hát ru 

 

 

6 

Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 

1 

 

 

Ngày 26/1 

- Hướng dẫn  trẻ 

làm nước quất, 

nhận biết giá trị 

dinh dưỡng từ  

nước quất 

Ngày 27/1 

*Nhóm 1 : Học 

tiếng Anh  

* Nhóm 2 - Trò 

chuyện với trẻ 

cách xưng hô lễ 

phép khi giao tiếp 

với người lớn 

Ngày 28/1 

- Dạy trẻ cách 

chăm sóc cây xanh 

- Giải câu đố về 

các loại quả gần 

gũi quen thuộc 

Ngày 29/1 

- Chọn thực phẩm 

an toàn đón tết  

-TC phân biệt 

mùi vị hoa ,quả 

Ngày 30/1 

*Nhóm 1 : Học 

tiếng Anh  

* Nhóm 2 :Liên 

hoan văn nghệ; Ôn 

lại những bài hát 

trong chủ đề quả 

gì... 

 



TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 

2 

 

 

 

 

 

Ngày 2/2 

Dạy trẻ làm cây 

rau,củ cà rốt bằng 

các nguyên liệu 

Ngày 3/2 

*Nhóm 1 : Học 

tiếng Anh  

* Nhóm 2 :Hướng 

dẫn trẻ kĩ năng sử 

dụng kéo  tập cắt 

củ cà rốt 

- Chơi theo ý 

thích 

Ngày 4/2 

Trò chuyện với trẻ 

về mối liên hệ đơn 

giản giữa cây cối 

với môi trường 

sống và cách chăm 

sóc bảo vệ cây 

  

Ngày 5/2 

Hướng dẫn  trẻ 

tuốt rau ngót, 

nhận biết giá trị 

dinh dưỡng từ rau 

ngót 

 

Ngày 6/2 

*Nhóm 1 : Học 

tiếng Anh  

* Nhóm 2 Liên 

hoan văn nghệ; Ôn 

lại  bài hát trong 

chủ đề : Bắp cải 

xanh…  

-Nêu gương bé 

ngoan 

Nhánh 

3 

Ngày 9/2 

Dạy trẻ lời chúc tết   

 

Ngày 10/2 

*Nhóm 1 : Học 

tiếng Anh  

* Nhóm 2 - Xem 

video về các hoạt 

động trong ngày 

tết cổ truyền :gói 

bánh chưng… 

 

Ngày 11/2 

- Trò chơi: “Chọn 

thực phẩm an toàn 

đón tết” 

Ngày 12/2 

Nghe kể chuyện 

“sự tích bánh 

chưng bánh dày”  

- Biết nói to rõ 

ràng về các hoạt 

động trong ngày 

tết 

Ngày 13/2 

*Nhóm 1 : Học 

tiếng Anh  

* Nhóm 2 Nghe cô 

đọc thơ:  Mùa xuân 

- Hướng dẫn trẻ kĩ 

năng sử dụng kéo 

tập cắt hoa lá,củ 

quả. 



TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 

4 

 Ngày 23/2 

Hướng dẫn trẻ kĩ 

năng sử dụng kéo 

tập cắt hoa lá   

- Làm bộ sưu tập về 

các  loại hoa mùa 

Ngày 24/2 

*Nhóm 1 : Học 

tiếng Anh  

* Nhóm 2 - TC 

phân biệt mùi vị 

hoa ,quả  

 

Ngày 25/2 

- Trò chuyện với 

trẻ cách xưng hô lễ 

phép khi giao tiếp 

với người lớn     

Ngày 26/2 

Đọc thơ: Hoa 

đồng hồ  

- Làm quen bài 

hát tiếng anh về 

các loại hoa 

 

Ngày 27/2 

*Nhóm 1 : Học 

tiếng Anh  

* Nhóm 2 :-Liên 

hoan văn nghệ  

-Nêu gương bé 

ngoan 

 

 



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC 

 



stt Tên góc 

chơi 

Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/ trò chơi 

góc chơi. 

Chuẩn bị 
 

Phân phối vào nhánh 

1 2 3 4 

 

 

1 

 

 

 

 

Góc 

phân 

vai 

 

 

 

 

 

 

Nấu 

ăn 

 

 

 

 + Giúp trẻ nhận biết  

một số thực phẩm và 

món ăn quen thuộc từ 

rau củ quả 

-Biết được một số món 

ăn trong ngày tết cổ 

truyền của dân tộc 

- Đoàn kết biết phối hợp 

chơi cùng bạn (bạn đi 

chợ, bạn chế biến, bạn 

nấu, bạn làm một số kĩ 

năng bóc, tách....) 

-  Chế biến món ăn từ rau, 

củ, quả 

- tập làm món salat rau củ 

- Tập làm món nước ép 

hoa quả, pha nước cam 

- Pha nước cam: 

+ Vắt nước cam 

+ Cho đường, khuấy đều 

 

- Đồ dùng nấu ăn :Bát, đũa, 

đĩa, thìa, chảo, dao, thớt… 

- Một số loại các thực phẩm ( 

tôm, cua, hoa quả, rau, bánh 

chưng, bánh dày....) 

- Tranh gợi ý thao tác chơi chế 

biến món ăn 

- Một số phụ liệu thay thế: Lá 

cây, bột, khay, đĩa..... 

- Tranh gợi ý thao tác chơi 

làm bánh 

 

x x x  

- Chế biên và nấu một số 

món ăn trong ngày tết cổ 

truyền dân tộc. 

- Làm một số thao  tác sắp 

xếp bàn ăn, bày bàn ăn, 

trưng bày bàn tiệc.  

- Làm bánh  

  x  



Gia 

đình 

- Hình thành ở trẻ thao 

tác kĩ năng chơi góc gia 

đình 

- Sắp xếp đồ chơi góc 

gia đình ( Bàn, giường, 

tủ, ca, cốc bát thìa, em 

búp bê...) 

- Trẻ thể hiện vai chơi 

 ( Thao tác bế em, chăm 

sóc em, cho em ăn...) 

- Chơi xong biết lấy và 

cất đồ chơi đúng nơi qui 

định. 

- Trẻ có kỹ năng thực 

hành thao tác: dọn dẹp, 

trang trí cành đào, sắp 

xếp bày mâm ngũ quả, 

đóng xôi oản, trang 

điểm...  

- Trẻ hứng thú chơi, hợp 

tác với bạn.  

 

-TC: Chuẩn bị đón tết 

- Dọn dẹp nhà cửa 

- Trang trí cành đào 

- Đi chợ sắm tết 

- Bày mâm ngũ quả 

- Luộc bánh chưng 

TC: Tết đoàn viên 

- Chuẩn bị trang phục 

(khẩu trang, quần áo) 

- Bày mâm ngũ quả 

- Đóng xôi, oản 

- Mừng tuổi, đón giao 

thừa, đón tết, chúc tết 

- Nấu giò xào 

 

Góc gia đình 

- Biểu bảng, tranh ảnh gia 

đình 

- Một số đồ dùng trang trí tết, 

hoa đào, hoa mai, bàn ghế, ca 

cốc, lọ, hoa..... 

- Bàn ....khăn trải bàn.. 

- Hoa quả, bánh kẹo 

- Đĩa 

- Cành đào, đồ trang trí 

- Làm đi chợ 

- Các loại thực phẩm 

- Rau, củ, quả, cá, tôm. 

- Khăn trải bàn 

- Khuôn đóng xôi 

- Bao lì xì 

 

  x x 



Bán 

hàng 

- Hình thành  kĩ năng 

chơi  nhận  góc  chơi, 

thể hiện vai chơi người 

bán, người mua.  

+  Trẻ biết chơi theo vai 

chơi, biết vào vai bán 

hàng , mạnh dạn mời 

chào khách tới mua 

hàng. Bước đầu biết sử 

dụng ngôn ngữ phù hợp 

với vai chơi của mình, 

biết sử dụng đồ chơi 

đúng chức năng. 

+  Trẻ biết chơi cạnh 

nhau, không tranh giành 

đồ chơi của nhau 

- Trẻ biết cách trang trí 

và bày đặt các món ăn. 

+ Cửa hàng bán rau, củ 

quả 

+ Cửa hàng nước giải khát 

từ củ, quả 

 

- Tranh gợi ý kĩ năng chơi của 

người bán hàng ( Sắp xếp, 

bày...) 

- Bảng giá, thao tác sắp xếp 

- Các loại mặt hàng : các loại 

rau,củ, quả. 

- Một số loại nước quả 

x x   

TC: "Chợ tết" 

Giới thiệu các mặt hàng:  

+ Thời trang tết 

+ Gian hàng tết 

+ Cây cảnh 

 + Chợ hoa xuân 

+ Cửa hàng bán tranh ảnh 

câu đố, bánh kẹo ngày tết. 

- Trẻ sắp xếp bày bán một 

số trang  phục, đồ dùng 

trang trí tết 

 

Bảng qui tắc góc bán hàng 

- Nội qui bán hàng 

- Tranh thao tác bày hàng 

- Tranh kĩ năng giao tiếp 

khách hàng( Đưa hàng, nhận 

tiền...) 

-  Hoa quả, bánh, kẹo, đồ trang 

trí ngày tết 

- Các loại mặt hàng quần áo 

- Một số loại bánh kẹo ngày 

tết 

  x  



 

Góc 

xây 

dựng 

 

  

+ Biết sử dụng các 

nguyên vật liệu,các đồ 

dùng, đồ chơi xây dựng, 

để thực hiện ý định 

chơi. 

- Phát triển khả năng 

sáng tạo ở trẻ 

- Biết chơi cùng với bạn 

- Giáo dục trẻ tính đoàn 

kết, phối kết hợp nhau, 

chơi cùng bạn  và chơi 

xong biết lấy và cất đồ 

chơi đúng nơi qui định 

- Xây dựng vườn cây ăn 

quả - rau 

 

-  Các khối xốp, gạch, cây 

xanh , thảm cỏ,  các loại rau 

ôtô chở vật liệu ...  

- Một số nguyên vật liệu gạch, 

ống sữa,  lọ sữa, hộp sữa, một 

số phụ liệu, nguyên vật liệu 

khác để xây và lắp ghép lên 

công trình của bé. 

- Một số mẫu xây dựng 

x x   

-Xây công viên 

- Xây vườn hoa xuân 

 

- Các loại đồ chơi lắp ráp 

- Mô hình (Cầu trượt, đu quay, 

tàu siêu tốc, hoa, cây, ô…) 

- Các loại đồ chơi tự tạo được 

luân chuyển giữa các góc 

- Các loại khối, hộp, đồ dùng 

phụ trợ 

- Mô hình công viên 

- Một số tranh mẫu xây công 

viên 

 - Một số tranh mẫu xây bồn 

hoa, cây  xanh 

  x x 



 

Góc 

học 

tập 

 Trẻ nhận biết, phân biệt 

các loại rau củ quả khác 

nhau. Nhận biết các loại 

hoa theo màu và ghép 

được các loại hoa đó 

 

- Lập bảng: phân biệt các 

loại rau ăn củ- rau ăn lá 

+ Món   ngon  từ rau, củ 

quả 

+ Phân biệt hoa cánh dài- 

hoa cánh tròn 

- Cây nào quả ấy 

+ Cây cần gì để lớn 

+ Bé chọn đúng 

- Bé ghép hình các loại 

hoa, quả, bánh chưng từ 

các miếng ghép rời 

- Lập bảng: 

 + Món ăn cô truyền ngày 

tết 

+ Các hoạt động ngày tết 

+ Bé đếm đúng số lượng; 

Bé chọn đúng; Bé chọn đồ 

vật có số lượng 4'… 

+ Xếp theo mẫu: Xếp xen 

kẽ( logic) các loại hoa. Lá. 

quả 

+ Sắp xếp đúng quy trình 

làm bánh chưng 

-Một số loại bảng biểu ở góc 

chơi 

-Vòng xoay tương ứng,Bảng 

kẹp tương ứng rau củ quả 

-Bảng đếm số lượng rau củ 

quả 

 

 

 

 

 

Các miếng ghép cắt rời các 

loại hoa, quả, bánh khác nhau. 

- Một số loại hoa, lá, cây, quả 

để trẻ ghép 

 

 

Tranh lô tô các loại rau củ 

quả, các loại bánh ngày tết .. 

Lô tô số lượng  

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



Góc 

sách 

 Trẻ biết cách lật mở 

sách truyện  

- Hứng thú say sưa xem 

sách truyện  

- Bé xem tranh truyện về 

các loại hoa quả, cách 

chăm sóc cây 

 -Xem tranh truyện về lễ 

hội mùa xuân, các hoạt 

động trong ngày tết 

- Làm sách tranh về ngày 

tết nguyên đám 

- Tranh ảnh, tạp chí họa báo 

- keo, kéo 

 

- Tranh chuyện về tết và lễ hội 

mùa xuân,  

 

- Rối về rau củ quả, hoa 

 

 

x x  

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 Có khả năng nghe hiểu 

nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực 

hiện 

Chơi với rối và bé  tập kể 

chuyện ở góc sách truyện 

Sách truyện các con rối tay rối 

dẹt rối bóng  

x x   

 

Góc 

nghệ 

thuật 

Tạo 

hình  

+ Trẻ biết sử dụng một 

số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, 

xé dán, xếp hình để tạo 

ra sản phẩm 

 

Trang trí cành đào mai 

- Nặn bánh chưng 

- Cắt,xé dán hoa mùa xuân 

- Sử dụng keo dán dán 

hoa, 

 - Cắt giấy dán dây xúc 

xích 

Màu nước, bút lông, tăm 

bông.  Keo, kéo, giấy màu, 

hoa đào, mai, đất nặn 

- Giấy một mặt, giấy màu, 

hộp, đĩa giấy, màu nước, màu 

sáp, kéo, băng dính… 

 

  x x 

 

+ Biết sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình 

để tạo ra các sản phẩm. 

 

Trẻ chơi ở góc tạo hình và 

sử dụng màu nước để in 

hoa,quả mùa xuân, dùng 

quả để tạo hình bức tranh. 

Màu nước ,khay đựng ,khăn 

lau ,khuôn in hoa quả  

x  x x 



 

Biết sử dụng đúng cách 

một số văn phòng phẩm 

thông thường 

Sử dụng bút dạ, sáp màu 

để tô vẽ. 

Sử dụng keo dán dán hoa, 

quả. Cắt giấy dán dây xúc 

xích 

Bút dạ sáp màu ,keo ,giấy màu 

Tranh hoa quả  

x    

 

Biết vẽ các nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo thành 

bức tranh đơn giản 

Trẻ chơi ở góc tạo hình và 

sử dụng màu nước để in 

,vẽ tranh rau củ  quả hoa 

mùa xuân,,vẽ tranh. 

Màu nước ,hình rau củ quả để 

trẻ in 

x x x x 

 

  Biết xé theo dải, xé vụn 

và dán thành sản phẩm 

đơn giản 

 Xé dán bông hoa; Xé cây 

ở góc tạo hình; Xé dán 

quả,bông hoa bé thích 

Giấy màu ,keo dán,khăn lau 

tay  

x   x 

 

 Biết lăn dọc, xoay tròn, 

ấn dẹt đất nặn để tạo 

thành các sản phẩm có 1 

khối hoặc 2 khối 

Nặn bông hoa,củ cà rốt, 

quả,nặn pháo 

- Đất nặn ,khay ,dao cắt  

- Một số bông hoa củ cà rốt 

mẫu 

 x x x 

   

Âm 

nhạc 

 

- Biết hát tự nhiên, hát 

được theo giai điệu bài 

hát quen thuộc 

- Trẻ vận động theo ý 

thích khi hát/nghe các 

- Hát vận động sắp đến tết 

rồi, mùa xuân 

-Nghe nhạc: Mùa xuân ơi 

Nghe nhạc: Ngày Tết quê 

em 

VĐ minh họa "Mùa xuân 

đến rồi" 

Dụng cụ âm nhạc, nhạc một số 

bài hát trong chủ đề : Quả 

gì,mem yêu cãyanh , màu 

hoa,Mùa xuân ơi,Ngày Tết 

quê… 

x x x  



bài hát, bản nhạc quen 

thuộc 

 

 

Hát: Em yêu cây xanh, bắp 

cải xanh, quả 

Chơi trò chơi âm nhạc 

x x   

 Góc 

Thể 

chất 

 - Trẻ  thực hiện các kỹ 

năng góc vận động  

 - Giúp trẻ mạnh dạn, 

nhanh nhẹn, tự tin hơn 

khi thực hiện. 

- Giáo dục trẻ tính đoàn 

kết, chơi cùng bạn, giúp 

đỡ bạn khi chơi. 

- Trẻ biết lấy và cất đồ 

chơi đúng chỗ 

- Chơi ném còn. 

 - Nhảy qua mương 

-Ném xa bằng 2 tay 

- Bật xa 

- Tranh gợi ý kĩ năng chơi 

- Đồ dùng đồ chơi góc vận 

động. 

- Cổng, xe kéo, bóng, rổ........ 

- Giấy, hộp, bìa..... 

- Mô hình con suối  

x x x  
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